
2. Điều chỉnh Thời khóa biểu các lớp học phần học kỳ II năm học 2021-2022 

Mã LHP Học phần 
TKB đã thông báo TKB điều chỉnh Giảng 

đường 
Ghi 
chú Giảng viên/Trợ giảng Thứ Tiết Giảng viên/Trợ giảng Thứ Tiết 

EPN1096 2 Vật lý đại cương 2 
TS. Vũ Thị Thao 
ThS. Nguyễn Đăng Cơ 

2 4-5 
TS. Nguyễn Tuấn Cảnh 
ThS. Nguyễn Đăng Cơ 

2 4-5 207-GĐ3 CL 

EPN1096 3 Vật lý đại cương 2 
TS. Nguyễn Tuấn Cảnh 
ThS. Nguyễn Đăng Cơ 

2 7-8 
TS. Nguyễn Đức Cường 
ThS. Nguyễn Đăng Cơ 

2 7-8 109-GĐ3 CL 

ELT2028 20 
Chuyên nghiệp trong công 
nghệ 

TS. Nguyễn Ngọc Linh 5 7-8 PGS.TS. Đặng Thế Ba 5 7-8 303-G2 CL 

ELT2014 20 Lập trình ứng dụng TS. Nguyễn Hồng Thịnh 2 3-6 
TS. Hoàng Văn Xiêm 
TS. Nguyễn Hồng Thịnh 
TS. Lâm Sinh Công 

2 3-6 PM207-G2 1 

ELT2014 20 Lập trình ứng dụng TS. Lâm Sinh Công 7 3-6 
TS. Hoàng Văn Xiêm 
TS. Nguyễn Hồng Thịnh 
TS. Lâm Sinh Công 

7 3-6 PM207-G2 2 

ELT2014 21 Lập trình ứng dụng TS. Nguyễn Hồng Thịnh 2 9-12 
TS. Hoàng Văn Xiêm 
TS. Nguyễn Hồng Thịnh 
TS. Lâm Sinh Công 

2 9-12 PM207-G2 1 

ELT2014 21 Lập trình ứng dụng TS. Lâm Sinh Công 2 1-4 
TS. Hoàng Văn Xiêm 
TS. Nguyễn Hồng Thịnh 
TS. Lâm Sinh Công 

2 1-4 PM202-G2 2 

ELT3102 3 Thực tập điện tử tương tự 
ThS. Hoàng Bảo Anh 
CN. Trần Thanh Hằng 

4 1-5 
ThS. Nguyễn Thu Hằng 
CN. Trần Thanh Hằng 

4 1-5 209-G2 CL 

ELT3103 3 Thực tập điện tử số 
TS. Phạm Ngọc Thảo 
ThS. Nguyễn Thu Hằng 

3 1-5 
TS. Phạm Ngọc Thảo 
ThS. Hoàng Bảo Anh 

3 1-5 210-G2 CL 

ELT3144E 20 Xử lý tín hiệu số PGS.TS. Nguyễn Linh Trung 6 11-12 TS. Lưu Mạnh Hà 6 11-12 PM208-G2 1 

ELT3144E 20 Xử lý tín hiệu số PGS.TS. Nguyễn Linh Trung 6 9-10 TS. Lưu Mạnh Hà 6 9-10 PM202-G2 2 

EMA3068 1 
Động cơ và cơ sở truyền động 
điện 

TS. Nguyễn Ngọc Linh 3 7-9 TS. Đinh Trần Hiệp 3 7-9 306-GĐ2 CL 



Mã LHP Học phần 
TKB đã thông báo TKB điều chỉnh Giảng 

đường 
Ghi 
chú Giảng viên/Trợ giảng Thứ Tiết Giảng viên/Trợ giảng Thứ Tiết 

EMA3083 20 Hệ thống cơ điện tử TS. Nguyễn Ngọc Linh 2 1-2 TS. Trần Cường Hưng 2 1-2 313-GĐ2 CL 

EMA3083 20 Hệ thống cơ điện tử TS. Nguyễn Ngọc Linh 4 1-3 TS. Trần Cường Hưng 4 1-3 1.1E3B 1 

EMA3083 20 Hệ thống cơ điện tử TS. Nguyễn Ngọc Linh 4 4-6 TS. Trần Cường Hưng 4 4-6 1.1E3B 2 

EMA2005 1 Kỹ thuật điện và điện tử TS. Nguyễn Ngọc Linh 5 1-2 TS. Phạm Minh Triển 5 1-2 3-G3 CL 

EMA2005 1 
Kỹ thuật điện và điện tử (học 
tuần 4-15) 

TS. Nguyễn Ngọc Linh 5 3-4 TS. Phạm Minh Triển 5 3-4 306-GĐ2 1 

EMA2005 1 
Kỹ thuật điện và điện tử (học 
tuần 4-15) 

TS. Nguyễn Ngọc Linh 6 9-10 TS. Phạm Minh Triển 6 9-10 306-GĐ2 2 

EMA2005 1 
Kỹ thuật điện và điện tử (học 
tuần 4-15) 

TS. Nguyễn Ngọc Linh 6 11-12 TS. Phạm Minh Triển 6 11-12 306-GĐ2 3 

EMA3131 1 Thiết bị điện TS. Nguyễn Ngọc Linh 2 11-12 TS. Bùi Thanh Lâm 2 11-12 308-GĐ2 CL 

EMA3131 1 Thiết bị điện TS. Nguyễn Ngọc Linh 4 8-9 TS. Bùi Thanh Lâm 4 8-9 1.1E3B 1 

EMA3131 1 Thiết bị điện TS. Nguyễn Ngọc Linh 4 10-11 TS. Bùi Thanh Lâm 4 10-11 1.1E3B 2 

INT2215 1 Lập trình nâng cao CN. Trần Minh Đức 2 3-4 CN. Phạm Tiến Dũng 2 3-4 PM313-G2 2 

INT2215 2 Lập trình nâng cao CN. Trần Minh Đức 7 3-4 CN. Lê Phạm Văn Linh 7 3-4 PM401-E5 1 

INT2215 2 Lập trình nâng cao CN. Trần Minh Đức 7 1-2 CN. Lê Phạm Văn Linh 7 1-2 PM401-E5 2 

INT2215 20 Lập trình nâng cao TS. Nguyễn Văn Vinh 6 7-8 PGS.TS. Nguyễn Việt Anh 6 7-8 304-G2 CL 

INT2213 3 Mạng máy tính (học tuần 6-15) CN. Nguyễn Đăng Bảo Long 6 7-9 CN. Hoàng Đăng Kiên 6 7-9 PM305-G2 1 

INT2213 3 Mạng máy tính (học tuần 6-15) CN. Nguyễn Đăng Bảo Long 6 10-12 CN. Nguyễn Ngọc Tiến 6 10-12 PM305-G2 2 

INT2213 3 Mạng máy tính (học tuần 6-15) CN. Nguyễn Đăng Bảo Long 3 7-9 CN. Hoàng Đăng Kiên 3 7-9 PM401-E5 6 

INT1050 22 Toán học rời rạc TS. Hoàng Thị Điệp 4 7-10 TS. Đỗ Đức Đông 4 7-10 207-GĐ3 CL 

INT3140 1 
Tiếng Nhật trong Công nghệ 
thông tin 1 (*) 

TS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp 5 7-9 TS. Dương Lê Minh 5 7-9 PM305-G2 CL 
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INT3140 2 
Tiếng Nhật trong Công nghệ 
thông tin 1 (*) 

TS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp 5 10-12 TS. Dương Lê Minh 5 10-12 PM305-G2 CL 

INT2211 6 Cơ sở dữ liệu TS. Nguyễn Tuệ 5 11-12 GVC.ThS. Vũ Bá Duy 5 11-12 308-G2 CL 

INT2210 1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật CN. Lê Phạm Văn Linh 4 7-8 CN. Trần Minh Đức 4 7-8 PM305-G2 1 

INT2210 1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật CN. Lê Phạm Văn Linh 4 9-10 CN. Trần Minh Đức 4 9-10 PM305-G2 2 

INT2215 25 Lập trình nâng cao PGS.TS. Nguyễn Việt Anh 2 7-8 ThS. Kiều Hải Đăng 2 7-8 PM201-G2 1 

RBE3040 1 
Các vấn đề hiện đại trong Kỹ 
thuật robot 

TS. Võ Gia Lộc 3 4-6 
TS. Dương Xuân Biên  
TS. Hoàng Văn Xiêm  
TS. Nguyễn Thế Hoàng Anh 

3 4-6 301-GĐ2 CL 

RBE3042 1 
Cảm biến và đo lường cho 
robot 

PGS. TS. Bùi Thanh Tùng 4 1-2 
PGS. TS. Bùi Thanh Tùng 
ThS. Nguyễn Như Cường 

4 1-2 303-GĐ2 CL 

 


